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MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG HAI VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

3.537

5.709

7.986

10.045

11.863

13.791

5.269

6.942

Tổng thu ngân sách nhà nước

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

2.855

12.197

16.572

20.387

24.451

29.567

1.932

4.793

Tổng chi ngân sách địa phương

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

103,69

103,55
103,45

103,35

103,19

103,10

102,31

102,29

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cùng kỳ 

(lũy kế, %)

87,98

103,23

115,58

102,91 103,25
96,21 96,12

86,93

101,99

118,89

110,52

109,27 109,85
104,95

120,18

100,63

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

IIP so với tháng trước (theo tháng, %) IIP so với tháng cùng kỳ (theo tháng, %)

101,99

109,93 110,15 109,9 109,89

108,99

120,18

110,22

IIP so với cùng kỳ (lũy kế, %)
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18,24

35,90

53,65

71,51

89,71

107,68

19,64

39,22

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng (lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2025 2026



NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

2.398 2.362 

1.688 1.690 

554 545 

4.640 4.597 

Năm 2024 Năm 2025

Sản lượng lúa năm 2024 - 2025 (theo vụ, nghìn tấn)Đông Xuân

Hè Thu

Thu Đông

Cả Năm 

24.055 

48.647 

73.557 

93.560 

25.127 

52.596 

79.619 

101.747 

Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng

(lũy kế, tấn)

14.335 

29.387 

43.023 

58.332 

15.041 

31.366 

45.805 

61.846 

Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng

(lũy kế, tấn)

102.120 

269.312 

480.521 

735.410 

113.066 

290.688 

514.772 

781.452 
Sản lượng thủy sản (tấn)

86.536 

234.334 

426.547 

662.713 

96.810 

252.523 

457.380 

704.000 

Sản lượng nuôi trồng (lũy kế, tấn)

15.585 

34.978 

53.973 

72.697 

16.255 

38.166 

57.392 

77.452 

Sản lượng khai thác (lũy kế, tấn)
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Đã cập nhật chỉ số IIP, Chỉ số tiêu thụ, chỉ sô tồn kho của T01/2026 (tháng chính thức)

Riêng chỉ tiêu chỉ số lao động sử dụng là chỉ số ước tính nên chỉ tiêu chỉ số lao động của T01/2026 không có cập nhật lại

CÔNG NGHIỆP (*)

87,98

103,23

115,58

102,91 103,25
96,21 96,12

86,93

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành so với tháng trước

(theo tháng, %)

0,00 0,00

650,00

284,62

5,41 0,00 0,00 0,00

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành khai 

khoáng so với tháng trước

(theo tháng, %)

88,77

102,39

116,24

102,96 103,34 97,96 96,67
85,89

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo so với tháng 

trước (theo tháng, %)

77,97

113,63 109,09
102,46 103,38

74,62

87,82

101,11

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành sản 

xuất và phân phối điện so với tháng trước 

(theo tháng, %)

100,04

105,35

103,17

95,26

102,08

96,73

101,00

102,84

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành cung 

cấp nước và xử lý rác thải so với tháng trước 

(theo tháng, %)
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Đã cập nhật chỉ số IIP, Chỉ số tiêu thụ, chỉ sô tồn kho của T01/2026 (tháng chính thức)

Riêng chỉ tiêu chỉ số lao động sử dụng là chỉ số ước tính nên chỉ tiêu chỉ số lao động của T01/2026 không có cập nhật lại

CÔNG NGHIỆP (*)

101,99

118,89

110,52 109,27 109,85

104,95

120,18

100,63

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành so với tháng cùng kỳ

(theo tháng, %)

0,00

28,57

65,00

137,04

16,67

0,00 0,00 0,00

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành khai 

khoáng so với tháng cùng kỳ

(theo tháng, %)

101,86

118,77

109,71

110,52 110,74

106,60

121,69

101,41

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo so với tháng 

cùng kỳ (theo tháng, %)

104,13

122,57 122,20

96,27

100,70

84,07

102,72

91,40

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành sản 

xuất và phân phối điện so với tháng cùng kỳ 

(theo tháng, %)

98,80

104,81

107,93

103,60

104,45 104,16

101,80

100,10

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành cung 

cấp nước và xử lý rác thải so với tháng cùng 

kỳ (theo tháng, %)
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Đã cập nhật chỉ số IIP, Chỉ số tiêu thụ, chỉ sô tồn kho của T01/2026 (tháng chính thức)

Riêng chỉ tiêu chỉ số lao động sử dụng là chỉ số ước tính nên chỉ tiêu chỉ số lao động của T01/2026 không có cập nhật lại

CÔNG NGHIỆP (*)

101,99

109,93 110,15 109,90 109,89
108,99

120,18

110,22

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành so với cùng kỳ

(Lũy kế, %)

0,00

28,57

55,56

96,30
81,82

81,82

0,00 0,00

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành khai 

khoáng so với cùng kỳ

(Lũy kế, %)

101,86

109,77

109,75 109,96 110,13 109,48

121,69

111,40

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo so với cùng kỳ

(Lũy kế, %)

104,13
113,19

116,34
110,07

107,86 103,71 102,72

96,70

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành sản 

xuất và phân phối điện so với cùng kỳ (Lũy 

kế, %)

98,80

101,79

103,84

103,78

103,91 103,95

101,80

100,93

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành cung 

cấp nước và xử lý rác thải so với cùng kỳ (Lũy 

kế, %)
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Đã cập nhật chỉ số IIP, Chỉ số tiêu thụ, chỉ sô tồn kho của T01/2026 (tháng chính thức)

Riêng chỉ tiêu chỉ số lao động sử dụng là chỉ số ước tính nên chỉ tiêu chỉ số lao động của T01/2026 không có cập nhật lại

83,58

127,38

101,47
95,93

100,50

77,30

122,39

97,29

Chỉ số tiêu thụ so với cùng kỳ (tháng, %)

2025 2026

102,02 101,44
100,10 99,68

101,93 101,60

112,85 113,15

Chỉ số sử dụng lao động so với cùng kỳ

(tháng, %)

2025 2026

CÔNG NGHIỆP (*)

89,21

99,13
102,50

107,64 106,74

99,03

117,46 115,31

Chỉ số tồn kho so với cùng kỳ (tháng, %)
2025 2026
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Nguồn: Kho bạc Nhà nước Khu vực XIX

Cập nhật lại số liệu tháng 01/2026. Riêng tháng 2 cập nhật đến ngày 28/02/2026

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

637

279

899

1.125

1.557

2.750

667
537

Giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách

nhà nước (theo tháng, tỷ đồng)

2025 2026

2,53

1,11

3,61

4,40
5,74

9,90

3,46

2,79

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân 

sách nhà nước năm 2025 so với kế hoạch 

(theo tháng, %) 

637
917

1.815

2.940

4.497

7.247

667

1.204

Giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách 

nhà nước (lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

2,53

3,63

7,30

11,49

16,58

26,08

3,46

6,25

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân 

sách nhà nước so với kế hoạch 

(lũy kế, %) 

25.163 25.279 24.863 25.587
27.119 27.789

19.266 19.266

Kế hoạch các tháng năm 2025 và năm 2026 (tỷ đồng)

2025 2026
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP(*)

Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Cập nhật số liệu tháng 01, 02/2025 và tháng 01/2026

269 

229 

347 

396 

497 

256 

497

450 

Số doanh nghiệp thành lập mới 

(theo tháng, DN)
2025 2026

269 

498 

845 

1.241 

1.738 

1.994 

497 

947 

Số doanh nghiệp thành lập mới 

(lũy kế, DN)

2025 2026

220 

42 
52 

63 

41 

12 

331 

43 

Số DN quay trở lại hoạt động 

(theo tháng, DN)

2025 2026

220 

262 

314 

377 

418 430 

331 

374 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

(lũy kế, DN)

2025 2026

683 

90 

52 
70 

54 
76 

586 

75 

Số DN tạm ngưng có thời hạn 

(theo tháng, DN)
2025 2026

683 

773 
825 

895 
949 

1.025 

586 

661 

Số doanh nghiệp tạm ngưng có thời hạn

(lũy kế, DN)

2025 2026
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP(*) (tiếp theo)

21 

36 

43 

23 

12 
10 

83 

52 

Số doanh nghiệp chờ giải thể/giải thể

(theo tháng, DN)

2025 2026

21 

57 

100 

123 

135 

145 

83 

135 

Số doanh nghiệp chờ giải thể/giải thể 

(lũy kế, DN)

2025 2026

489 

760 

1.159 

1.618 

2.156 

2.424 

828 

1.321 

704 

830 

925 

1.018 
1.084 

1.170 

669 

796 

Số DN gia nhập và số DN rút lui khỏi thị trường 

(lũy kế, DN)

Số doanh nghiệp gia nhập thị trường (lũy kế, DN) Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (lũy kế, DN) 
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Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Cập nhật số liệu tháng 01, 02/2025 và tháng 01/2026



Cập nhật số liệu từ tháng 01-06/2025 và tháng 01/2026

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

18,24

17,66 17,75 17,86
18,21 17,97

19,64 19,58

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

2,49 2,48 2,46 2,47
2,54

2,39

2,80
2,95

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

0,06
0,05

0,04

0,05

0,08

0,05

0,06 0,06

Du lịch lữ hành

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

1,83 1,85 1,83 1,79 1,83 1,87 
1,77 

1,96 

Dịch vụ  khác

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

13,86

13,28 13,42 13,54
13,76 13,66

15,00
14,61

Bán lẻ hàng hóa

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

2025 2026
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Cập nhật số liệu từ tháng 01-06/2025 và tháng 01/2026

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (tiếp)

18,24

35,90

53,65

71,51

89,71

107,68

19,64

39,22

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

13,86

27,14

40,56

54,10

67,86

81,52

15,00

29,61

Bán lẻ hàng hóa

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

2,49

4,97

7,43

9,90

12,44

14,83

2,80

5,75

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)
2025 2026

1,83

3,68

5,51

7,30

9,13

11,00

1,77

3,74

Dịch vụ  khác

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

0,06

0,11
0,15

0,21

0,28

0,33

0,06

0,12

Du lịch lữ hành 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2025 2026
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VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI

1.004
974

1.061 1.058 1.078
1.030

1.212
1.170

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ vận tải 

(theo tháng, tỷ đồng)

2025 2026

878
864

933 926 938

904

1.060

1.022

Doanh thu vận tải 

(theo tháng, tỷ đồng)

2025 2026

107

93

110 111

118

107

121

114

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ 

(theo tháng, tỷ đồng)

2025 2026

19

17

18

21
21

19

32

34

Doanh thu bưu chính, chuyển phát 

(theo tháng, tỷ đồng)

2025 2026
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VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI (tiếp)

1.004

1.979

3.040

4.097

5.175

6.205

1.212

2.382

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

878

1.743

2.675

3.602

4.540

5.444

1.060

2.082

Doanh thu vận tải 

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

107

200

310

421

539

646

121

234

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

19

36

54

75

96

115

32

66

Doanh thu bưu chính, chuyển phát

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ

103,69

103,40
103,25

103,07

102,54

102,62

102,31

102,31

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ (%)

103,69

103,55
103,45

103,35

103,19

103,10

102,31

102,29

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cùng kỳ (lũy kế, %)

101,29

100,71

100,12
100,08

99,80

100,40

100,08

100,75

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với tháng trước (%)
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ (tiếp theo)

101,64

104,70

104,68

111,08

107,51

99,08

104,23

111,96

Chỉ số giá vàng so với tháng trước (%)

135,84
139,87 138,09

141,37

149,00

148,68

180,18

192,66

90

110

130

150

170

190

Chỉ số giá vàng so với cùng kỳ (%)

135,84 137,84 137,92 138,78
140,77

142,05

180,18

186,32

Chỉ số giá vàng bình quân so cùng kỳ

(lũy kế, %)
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100,12 100,23 100,69
101,06

100,64 100,28 99,91

99,15

Chỉ số giá Đô la Mỹ so với tháng trước (%)

103,67 103,65 103,53 103,42 103,27 103,22 103,61
103,05

Chỉ số giá Đô la Mỹ bình quân so cùng kỳ

(lũy kế, %)

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ (tiếp theo)

103,67 103,63 103,30 103,09 102,67 102,97 103,61

102,49

Chỉ số giá Đô la Mỹ so với cùng kỳ (%)
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Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

(*) Số liệu các tháng trước được cập nhật đến ngày cuối tháng. Riêng tháng Một cập nhật đến ngày 25/02/2026

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN(*)

3.537

2.172
2.278

2.058

1.818
1.928

5.269

1.673

Tổng thu ngân sách nhà nước

(tháng, tỷ đồng)

2025 2026

2.855

9.341

4.375

3.815
4.064

5.117

1.932

2.861

Tổng chi ngân sách địa phương

(tháng, tỷ đồng)

2025 2026

693

8.642

634
1.116 1.367

2.711

729 612

2025 2026

Chi đầu tư phát triển (tháng, tỷ đồng)

3.489

2.129 2.212
1.995 1.743 1.856

5.147

1.555

2025 2026

Thu nội địa (tháng, tỷ đồng)

48
43

66 63

75 72

122 118

2025 2026

Thu xuất, nhập khẩu (tháng, tỷ đồng)

2.132

658

3.723

2.674 2.643

2.158

1.132

2.244

2025 2026

Chi thường xuyên (tháng, tỷ đồng)
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Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

(*) Số liệu các tháng trước được cập nhật đến ngày cuối tháng. Riêng tháng Một cập nhật đến ngày 25/01/2026

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN(*)

3.537

5.709

7.986

10.045

11.863

13.791

5.269

6.942

Tổng thu ngân sách nhà nước

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

2.855

12.197

16.572

20.387

24.451

29.567

1.932

4.793

Tổng chi ngân sách địa phương

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026
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3.489

5.618

7.831

9.826

11.569

13.425

5.147

6.702

2025 2026

Thu nội địa (lũy kế, tỷ đồng)

48

90

156

219

294

366

122

240

2025 2026

Thu xuất, nhập khẩu (lũy kế, tỷ đồng)

693

9.335
9.969

11.085

12.452

15.163

729
1.341

2025 2026

Chi đầu tư phát triển (lũy kế, tỷ đồng)

2.132
2.789

6.513

9.186

11.829

13.987

1.132

3.376

2025 2026

Chi thường xuyên (lũy kế, tỷ đồng)



Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Khu vực 14

NGÂN HÀNG

202 202
208 208 209

216

231 234

-3,52 -3,44 -0,56 -0,53 -0,17 
3,43 

0,31 
1,25 

-15,00

 5,00

 25,00

 45,00

 65,00

 85,00

 -

 40,00

 80,00

 120 ,00

 160 ,00

 200 ,00

 240 ,00

Vốn huy động (theo tháng, nghìn tỷ đồng, %)

Vốn huy động (theo tháng, nghìn tỷ đồng) Tốc độ tăng vốn huy động so với cuối năm (theo tháng, %)

287 289
299 300 302

308

327
333

-0,59

0,05
3,62 3,92 4,46

6,85

-1,54 0,43

-5,00

 15,00

 35,00

 55,00

 75,00

 95,00

 115 ,00

 -

 50,00

 100 ,00

 150 ,00

 200 ,00

 250 ,00

 300 ,00

 350 ,00

Tổng dư nợ cho vay (theo tháng, nghìn tỷ đồng, %)

Tổng dư nợ cho vay (theo tháng, nghìn tỷ đồng) Tốc độ tăng dư nợ cho vay so với cuối năm (theo tháng, %)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG HAI VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 27



Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Cục Hải quan (www.customs.gov.vn)

XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

271
252

367
385 381

324
336

Xuất khẩu (theo tháng, triệu USD)
2025 2026

271

523

890

1.276

1.656

1.981

336

Xuất khẩu (lũy kế, triệu USD)

2025 2026

81

104 103
98

104

113

122

Nhập khẩu (theo tháng, triệu USD)

2025 2026

81

185

287

386

490

603

122

Nhập khẩu (lũy kế, triệu USD)

2025 2026

271

523

890

1.276

1.656

1.981

336

81
185 287

386
490

603

122

190
338

603

890

1.167

1.378

214

Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất siêu

Kim ngạch xuất nhập khẩu (lũy kế, triệu USD)
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Số liệu được cập nhật từ ngày 15/01/2026 đến ngày 14/02/2026

Nguồn: Công an thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ

TAI NẠN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

65

76

42

62

51
53

30
33

Số vụ tai nạn giao thông 

(theo tháng, vụ)

2025 2026

41
39

21

26
30

38

24 26

42
45

37

59

32 32

12 12

2025 2026

Số người chết và bị thương 

(theo tháng, người)

Số người chết (người) Số người bị thương (người)

65

141

183

245

296

349

30

63

Số vụ tai nạn giao thông (lũy kế, vụ)

2025 2026

41

80

101

127

157

195

24

50
42

87

124

183

215

247

12
24

2025 2026

Số người chết và bị thương (lũy kế, người)

Số người chết (người) Số người bị thương (người)

2

1 1

2 2 2

8

7

410
300 488

163 10
410

2.878

9.613

5

2.0 05

4.0 05

6.0 05

8.0 05

10. 005

12. 005

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Số vụ cháy, nổ (theo tháng, vụ, thiệt hại)

Số vụ cháy, nổ (theo tháng, vụ) Tổng giá trị thiệt hại ước tính (triệu đồng)
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Nguồn: Sở Y tế thành phố Cần Thơ

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

73

150 141 154 137

178

264

600

Sốt xuất huyết (theo tháng, trường hợp)

2025 2026

73

223

364

518

655

833

264

864

Sốt xuất huyết (lũy kế, trường hợp)

2025 2026

100

133
158

207

315

384

145

354

Tay chân miệng (tháng, trường hợp)

2025 2026

100

233

391

598

913

1.297

145

499

Tay chân miệng (lũy kế, trường hợp)

2025 2026

41

49

62
58

47
45

0 0

Sởi (tháng, trường hợp)

2025 2026

41

90

152

210

257

302

0 0

2025 2026

Sởi (lũy kế, trường hợp)
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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP)

105,55

106,75

106,12

108,21

106,87

108,95

107,42
107,08

107,88

107,46 107,40 107,44

106,67

107,23

Tốc độ phát triển (GRDP) TP Cần Thơ (theo quý, %)

Năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tiếp tục duy trì tăng trưởng,

ước tăng 7,23% so với cùng kỳ, thấp hơn kịch bản đề ra (10,02%). Động lực tăng

trưởng chủ yếu đến từ khu vực dịch vụ và công nghiệp - xây dựng, với mức đóng

góp lần lượt 3,85 và 2,25 điểm phần trăm. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản

tăng 3,79%, tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của kinh tế địa phương.

Quý IV/2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Cần Thơ tăng

6,67% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng khá khiêm tốn so với các quý trước

(quý I tăng 7,08%, quý II tăng 7,88%, quý III tăng 7,40%). Khu vực nông, lâm

nghiệp và thủy sản tăng 6,02%, đóng góp 1,17 điểm % vào mức tăng trưởng chung;

khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,82%, đóng góp 1,69 điểm %; khu vực dịch

vụ tăng 7,73%, đóng góp 3,57 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng

4,56%, đóng góp 0,24 điểm %.
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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

105,63

104,82

105,36

104,90

105,17

103,12

104,69

101,61

105,48

102,89

103,46

103,13

106,02

103,79

106,84

107,66

107,28

112,24

108,96

113,29

110,11

109,60

108,44

108,99

108,55

108,84

105,82

108,01

105,12

107,09

106,12

108,38

106,90

109,61

107,64

109,42

108,64

109,02

109,54

109,20

107,73

108,79

102,57

104,32

103,44

104,62

103,81

103,44

103,72

105,40

104,95

105,18

105,06

105,14

104,56

104,99

Tốc độ phát triển (GRDP) TP Cần Thơ (theo khu vực, %)

Thuế SP trừ trợ cấp SP Dịch vụ Công nghiệp và xây dựng Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế ước năm 2025, khu

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,79%, đóng góp 0,85 điểm phần trăm; khu

vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,01%, đóng góp 2,25 điểm phần trăm; khu vực

dịch vụ tăng 8,79%, đóng góp 3,85 điểm phần trăm; thuế sản phẩm tăng 4,99%, đóng

góp 0,27 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế thành phố.
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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

25,20

25,98

43,26

5,56

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

27,67

24,91

41,78

5,64

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

21,48

27,79

44,84

5,89

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

19,97

28,38

45,88

5,77

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

Cơ cấu GRDP quý I năm 2025

(theo giá HH,%)
Cơ cấu GRDP quý I năm 2024

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP quý II năm 2024

(theo giá HH,%)
Cơ cấu GRDP quý II năm 2025

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP 6 tháng năm 2024

(theo giá HH,%)
Cơ cấu GRDP 6 tháng năm 2025

(theo giá HH,%)
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14,71

30,94
48,19

6,16

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

14,36

30,9648,70

5,98

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP



TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

27,45

26,61

41,12

4,82

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

25,28

26,96

43,10

4,66

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

23,62

27,37

43,51

5,50

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

21,89

27,87

44,88

5,36

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

Cơ cấu GRDP quý III năm 2024

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP quý III năm 2025

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP 9 tháng năm 2024

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP 9 tháng năm 2025

(theo giá HH,%)
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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

18,91

28,89

46,89

5,31

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

18,45

28,54

47,86

5,15

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

22,36

27,78

44,41

5,45

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

20,97

28,05

45,67

5,31

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

Cơ cấu GRDP quý IV năm 2024

(theo giá HH,%)
Cơ cấu GRDP quý IV năm 2025

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP năm 2024

(theo giá HH,%)
Cơ cấu GRDP ước năm 2025

(theo giá HH,%)
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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TPHCM Huế Cần Thơ

108,19

111,53

107,23

109,03

107,63

106,67

Tốc độ phát triển (GRDP) của 6 TP trực 

thuộc TW quý IV năm 2025 (%)

105,80

108,20

109,67

106,67

106,70

Tốc độ phát triển (GRDP) các tỉnh Miền tây

quý IV năm 2025 (%)

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TPHCM Huế Cần Thơ

108,16

111,81

109,18

107,53

108,50

107,23

Tốc độ phát triển (GRDP) của 6 TP 

trực thuộc TW ước năm 2025 (%)

105,84

107,38

108,39

107,23

107,23

Tốc độ phát triển (GRDP) các tỉnh Miền tây

ước năm 2025 (%)
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VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

5,41
7,87 8,48 10,24

5,89 7,75 8,12 10,08
6,09

8,69 10,44
13,57

9,73 9,27 9,72 10,78

9,97 10,01
11,52 11,52

11,61

12,30

13,72
13,51

0,14 0,15 0,51 0,26 0,37 0,71 0,41 0,33 0,46 0,53 0,59 0,57

15,27

17,30

18,71

21,28

16,23

18,47

20,04

21,94

18,16

21,52

24,75

27,65

0

5

10

15

20

25

30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

Vốn nhà nước trên địa bàn Vốn ngoài nhà nước

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn

6,24
6,77

7,09

3,07

11,91
16,53 23,52

26,03

8,82 -1,58 -4,32 -1,57
3,48 12,18

28,59

34,59

2,50 7,96

18,50
6,89

16,41

22,91

19,16 17,25

170,99

363,69

-20,43

27,28 24,97

-25,87

45,65

71,05

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 

Vốn nhà nước trên địa bàn

Vốn ngoài nhà nước

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

5,41 13,28
21,77 32,01

5,89 13,63 21,75 31,84 6,09 14,78 25,22
38,79

9,73 19,00
28,72

39,50
9,97 19,98

31,50

43,02

11,61

23,91
37,63

51,14

0,14 0,29 0,80 1,06 0,37 1,08 1,48 1,81 0,46 0,98 1,57 2,14

15,27

32,57

51,28

72,56

16,23

34,69

54,73

76,67

18,16

39,68

64,43

92,07

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Vốn ngoài nhà nước

Vốn nhà nước trên địa bàn

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 

6,24
6,52 6,73

5,65

11,91

14,37

17,72 20,108,82

2,66 -0,07 -0,55 3,48 8,43
15,95 21,86

2,50 5,17

9,68 8,92 16,41
19,66 19,48 18,88

170,99

273,12

85,76

71,40

24,97

-8,52
6,29

18,10

Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 
Vốn nhà nước trên địa bàn
Vốn ngoài nhà nước
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá 

hiện hành (theo quý, nghìn tỷ đồng)
Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa 

bàn so với cùng kỳ (theo quý, %) 

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện 

hành (lũy kế, nghìn tỷ đồng)
Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 

so với cùng kỳ (lũy kế, %) 
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1.673.707 người3.224.937 người

94,94

triệu đồng/người/năm

Dân số trung bình sơ 

bộ năm 2025
Lao động có việc làm từ 15 tuổi 

trở lên đang làm việc

GRDP bình quân đầu 

người

DÂN SỐ, LAO ĐỘNG

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ước đạt

1.673.707 người, tăng 3,10%. Năm 2025, tổng sản phẩm bình

quân đầu người của thành phố Cần Thơ ước đạt 94,94 triệu

đồng/người/năm, tăng 9,70% so với năm 2024 (tương ứng tăng

8,39 triệu đồng/người).

Dân số trung bình sơ bộ năm 2025 của thành phố Cần Thơ (mới) đạt

3.224.937 người, tăng 0,56% so với năm trước; trong đó, dân số nam là

1.621.640 người (tăng 0,64%) và dân số nữ 1.603.297 người (tăng

0,47%), phản ánh cơ cấu dân số tương đối ổn định và cân bằng giới tính.

Phân theo khu vực, dân số thành thị năm 2025 đạt 1.436.483 người,

giảm 5,18%, trong khi dân số nông thôn đạt 1.788.454 người, tăng 5,69%

so với năm 2024, cho thấy xu hướng dịch chuyển dân cư và tác động của

quá trình sắp xếp, mở rộng không gian phát triển đô thị - nông thôn.
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Nguồn: Thống kê 6 thành phố lớn 

8.858

4.150

2.969

13.804

3.225

1.190

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ Chí 

Minh

Cần Thơ Huế

Dân số trung bình (nghìn người)

1.587

734

316

2.973

306

90

Hà Nội

Hải Phòng

Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Huế

Quy mô GRDP theo giá hiện hành

(nghìn tỷ đồng)

108,16

111,81

109,18

107,53 107,23

108,50

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ Huế

Tốc độ phát triển GRDP (%)

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ Huế

704

196

61

774

79

15

156

75 73

259

74
16

Thu - Chi ngân sách nhà nước (nghìn tỷ đồng)

Thu chi ngân sách nhà nước Chi ngân sách nhà nước 

SỐ LIỆU KINH TẾ CHỦ YẾU 6 TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

ƯỚC NĂM 2025
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